
Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A1

Họ tên GVCN : Lê Nguyễn Minh Phương  

Môn : Lý Áp dụng từ 07/09/20

10A1 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Văn Toán HóaTC ToánTC

S2 SHCN Văn Anh Hóa ToánTC

S3 Sinh Q.Phòng Anh VănTC Tin học

S4 Văn Lý Toán Thể dục Anh.BN

S5 Văn Lý Toán Thể dục Anh.BN

C1

C2 Toán Sử VănTC Anh Địa

C3 GDCD Tin học C.Nghệ Anh Địa

C4 Hóa AnhTC LýTC

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A3

Họ tên GVCN : Trần Trung Nguyên

Môn : Địa Áp dụng từ 07/09/20

10A3 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Anh Anh ToánTC Anh.BN

S2 SHCN Anh AnhTC Văn Anh.BN

S3 Lý Địa Thể dục Sử VănTC

S4 Lý Hóa Thể dục LýTC VănTC

S5 HóaTC Hóa GDCD C.Nghệ Q.Phòng

C1

C2 Văn Toán Tin học Văn Toán

C3 ToánTC Toán Tin học Văn Toán

C4 Anh Sinh Địa

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A5

Họ tên GVCN : Võ Đại Quý

Môn : Sinh Áp dụng từ 07/09/20

10A5 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Anh.BN Anh Toán Q.Phòng

S2 SHCN Anh.BN Anh Toán Văn

S3 Địa Hóa LýTC Tin học VănTC

S4 Toán Địa Sinh Thể dục ToánTC

S5 Toán Văn C.Nghệ Thể dục ToánTC

C1

C2 Lý Văn Văn Anh HóaTC

C3 Hóa GDCD VănTC Anh Sử

C4 AnhTC Lý Tin học

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A7

Họ tên GVCN : Lương Thị Diệu Hằng

Môn : Văn Áp dụng từ 07/09/20

10A7 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Toán Thể dục Hóa ToánTC

S2 SHCN Toán Thể dục HóaTC ToánTC

S3 Lý Anh.BN Anh GDCD Hóa

S4 Toán Tin học Anh Sinh Văn

S5 Toán Tin học Anh.BN LýTC Văn

C1

C2 Sử Văn Anh VănTC C.Nghệ

C3 Địa Văn Anh VănTC Lý

C4 AnhTC Địa Q.Phòng

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A9

Họ tên GVCN : Nguyễn Lý Minh Nghĩa

Môn : Sinh Áp dụng từ 07/09/20

10A9 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Văn Toán VănTC Thể dục

S2 SHCN HóaTC Toán VănTC Thể dục

S3 Anh C.Nghệ Văn Toán Q.Phòng

S4 Anh Văn AnhTC GDCD Anh.BN

S5 Địa Văn Anh Tin học Anh.BN

C1

C2 Địa Lý Anh Hóa Sử

C3 Sinh Lý ToánTC Hóa LýTC

C4 Tin học Toán ToánTC

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A11

Họ tên GVCN : Hà Mỹ Duyên

Môn : Anh Áp dụng từ 07/09/20

10A11 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Văn Anh.BN VănTC Sử

S2 SHCN Văn Anh.BN VănTC Lý

S3 LýTC Hóa Tin học HóaTC Toán

S4 C.Nghệ Anh Anh Hóa Văn

S5 Địa Địa Anh Lý Văn

C1

C2 AnhTC Q.Phòng GDCD Sinh Thể dục

C3 Anh Toán ToánTC Tin học Thể dục

C4 Toán Toán ToánTC

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A13

Họ tên GVCN : Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Môn : Toán Áp dụng từ 07/09/20

10A13 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ HóaTC Tin học Anh.BN Văn

S2 SHCN C.Nghệ Tin học Anh.BN Văn

S3 Toán Thể dục ToánTC Địa LýTC

S4 Anh Thể dục GDCD Địa Lý

S5 Anh AnhTC Văn Toán Toán

C1

C2 Sử Anh VănTC Lý Hóa

C3 VănTC Anh ToánTC Sinh Hóa

C4 Văn Q.Phòng Toán

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A2

Họ tên GVCN : Trần Mỹ Uyên

Môn : Văn Áp dụng từ 07/09/20

11A2 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ AnhTC Toán Lý Thể dục

S2 SHCN Anh ToánTC Lý Thể dục

S3 Anh Anh ToánTC Toán Nghề

S4 Anh HóaTC VănTC Toán Nghề

S5 Văn Hóa VănTC Toán Nghề

C1

C2 Tin học C.Nghệ LýTC Sinh Anh.BN

C3 Sinh Văn Sử Q.Phòng Anh.BN

C4 Văn Văn Hóa GDCD Địa

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A4

Họ tên GVCN : Nguyễn Nhật Huy

Môn : Toán Áp dụng từ 07/09/20

11A4 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ VănTC ToánTC Thể dục Văn

S2 SHCN VănTC Q.Phòng Thể dục Văn

S3 LýTC Lý Nghề Toán Anh.BN

S4 HóaTC Sinh Nghề Văn Sử

S5 Anh Anh.BN Nghề Văn ToánTC

C1

C2 Sinh Hóa Anh Toán Địa

C3 Tin học Hóa AnhTC Anh Toán

C4 Lý GDCD C.Nghệ Anh Toán

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A6

Họ tên GVCN : Phan Thị Thanh Sang

Môn : Sử Áp dụng từ 07/09/20

11A6 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Nghề Nghề Văn Sử

S2 SHCN Nghề Địa Văn LýTC

S3 Anh Thể dục GDCD Hóa Hóa

S4 Anh Thể dục Sinh Toán ToánTC

S5 AnhTC Văn Sinh Toán ToánTC

C1

C2 VănTC Lý Anh Anh.BN HóaTC

C3 VănTC Văn Anh Anh.BN Toán

C4 Lý Q.Phòng Tin học C.Nghệ Toán

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A8

Họ tên GVCN : Lê Thiện Thơ

Môn : Anh Áp dụng từ 07/09/20

11A8 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Q.Phòng Anh.BN ToánTC Văn

S2 SHCN Hóa Anh.BN ToánTC Văn

S3 HóaTC C.Nghệ Toán Văn Anh

S4 GDCD VănTC Thể dục Tin học AnhTC

S5 Toán Văn Thể dục Anh Sử

C1

C2 Toán VănTC Anh Sinh Nghề

C3 Toán Lý Anh Sinh Nghề

C4 Hóa Lý LýTC Địa Nghề

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A10

Họ tên GVCN : Nguyễn Kim Thảo

Môn : Anh Áp dụng từ 07/09/20

11A10 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Anh Toán Thể dục Lý

S2 SHCN Anh Toán Thể dục C.Nghệ

S3 Toán VănTC Nghề Anh.BN ToánTC

S4 Toán VănTC Nghề Anh.BN ToánTC

S5 GDCD Sử Q.Phòng HóaTC Sinh

C1

C2 Anh Nghề Văn Tin học LýTC

C3 AnhTC Địa Văn Sinh Lý

C4 Văn Văn Anh Hóa Hóa

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A12

Họ tên GVCN : Nguyễn Trung Hiếu

Môn : Lý Áp dụng từ 07/09/20

11A12 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ GDCD Anh Anh.BN Thể dục

S2 SHCN Hóa Anh Anh.BN Thể dục

S3 Văn Hóa Văn Anh Văn

S4 Văn LýTC Toán ToánTC HóaTC

S5 Sinh Lý Toán ToánTC Tin học

C1

C2 Nghề Địa Sinh Lý Toán

C3 Nghề AnhTC VănTC Toán Q.Phòng

C4 Nghề Sử VănTC Anh C.Nghệ

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A1

Họ tên GVCN : Phan Tất Hòa

Môn : Hóa Áp dụng từ 07/09/20

12A1 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Q.Phòng Văn Toán ToánTC

S2 SHCN Văn Văn Toán Sử

S3 Hóa Văn Toán Hóa Sử

S4 Toán Anh Tin học VănTC Lý

S5 Toán Anh Tin học VănTC Hóa

C1

C2 C.Nghệ Thể dục Địa HóaTC SinhTC

C3 LýTC Thể dục AnhTC GDCD Sinh

C4 Sinh Lý Anh ToánTC Anh

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A3

Họ tên GVCN : Nguyễn Thị Bích Hằng

Môn : Sinh Áp dụng từ 07/09/20

12A3 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Lý SinhTC Văn ToánTC

S2 SHCN C.Nghệ Sinh Văn ToánTC

S3 LýTC Sử Anh Toán Văn

S4 VănTC Sử Anh Toán Hóa

S5 VănTC Văn Toán Sinh Hóa

C1

C2 AnhTC GDCD Tin học HóaTC Toán

C3 Lý Q.Phòng Tin học Thể dục Toán

C4 Địa Hóa Anh Thể dục Anh

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A5

Họ tên GVCN : Lê Dung Yến Thi

Môn : Anh Áp dụng từ 07/09/20

12A5 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ SinhTC Toán VănTC Thể dục

S2 SHCN Anh Toán VănTC Thể dục

S3 ToánTC Tin học Anh C.Nghệ Địa

S4 Lý Văn Anh LýTC Hóa

S5 Lý Văn Q.Phòng AnhTC Hóa

C1

C2 Sinh Tin học Sử Sử ToánTC

C3 Văn HóaTC GDCD Toán Toán

C4 Văn Anh Sinh Toán Hóa

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A7

Họ tên GVCN : Nguyễn Thị Thanh Hòa

Môn : Sinh Áp dụng từ 07/09/20

12A7 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ AnhTC Tin học Thể dục Sinh

S2 SHCN Q.Phòng Tin học Thể dục Sinh

S3 Toán LýTC GDCD Anh C.Nghệ

S4 Lý Hóa Toán Anh VănTC

S5 Lý Hóa Toán Địa VănTC

C1

C2 Sử Văn SinhTC ToánTC Hóa

C3 Toán Văn Anh ToánTC Văn

C4 Toán Sử Anh HóaTC Văn

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A9

Họ tên GVCN : Liêu Ngọc Bình

Môn : Sử Áp dụng từ 07/09/20

12A9 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Toán VănTC Anh Hóa

S2 SHCN Anh VănTC Anh SửTC

S3 GDCD Anh Địa Toán Sử

S4 GDCD.TC Lý Thể dục Toán Sinh

S5 Toán Lý Thể dục Tin học Văn

C1

C2 ToánTC AnhTC Địa Toán C.Nghệ

C3 ToánTC Tin học Văn Hóa Sinh

C4 Sử ĐịaTC Văn Văn Q.Phòng

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A11

Họ tên GVCN : Huỳnh Ngọc Trâm Anh

Môn : Văn Áp dụng từ 07/09/20

12A11 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Sử C.Nghệ Thể dục Hóa

S2 SHCN Sinh GDCD.TC Thể dục Tin học

S3 VănTC Sinh ToánTC Toán Toán

S4 SửTC Anh ToánTC VănTC Toán

S5 Sử Anh Địa Văn Lý

C1

C2 Toán Lý Anh Văn Địa

C3 Toán Q.Phòng Anh AnhTC ĐịaTC

C4 Văn GDCD Văn Tin học Hóa

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A2

Họ tên GVCN : Hồng Hoàng Lê

Môn : Thể dục Áp dụng từ 07/09/20

10A2 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Địa AnhTC Anh ToánTC

S2 SHCN LýTC GDCD Anh ToánTC

S3 Anh.BN Anh Toán C.Nghệ Anh.BN

S4 Sinh Anh Văn Hóa VănTC

S5 Văn Sử Văn HóaTC VănTC

C1

C2 Toán Địa Toán Tin học Văn

C3 Toán Lý Thể dục Hóa Q.Phòng

C4 Lý Tin học Thể dục

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A4

Họ tên GVCN : Trần Thị Huyền

Môn : Địa Áp dụng từ 07/09/20

10A4 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Toán Văn Lý ToánTC

S2 SHCN Toán Văn LýTC ToánTC

S3 Sử Văn C.Nghệ Anh Thể dục

S4 Địa Tin học AnhTC Anh Thể dục

S5 Sinh Tin học Anh Hóa Anh

C1

C2 VănTC HóaTC Văn Anh.BN GDCD

C3 VănTC Toán Q.Phòng Anh.BN Hóa

C4 Lý Toán Địa

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A6

Họ tên GVCN : Lê Tuấn Đạt

Môn : Hóa Áp dụng từ 07/09/20

10A6 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Anh VănTC Anh Văn

S2 SHCN Anh VănTC Anh LýTC

S3 Tin học Địa GDCD HóaTC Toán

S4 Tin học Văn ToánTC Anh.BN Toán

S5 Sinh Lý ToánTC Anh.BN Hóa

C1

C2 Văn Sử Lý Toán Q.Phòng

C3 Văn Thể dục Địa Toán C.Nghệ

C4 AnhTC Thể dục Hóa

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A8

Họ tên GVCN : Đặng Ngọc Đăng Thư

Môn : Toán Áp dụng từ 07/09/20

10A8 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ VănTC Anh C.Nghệ Lý

S2 SHCN VănTC Anh Thể dục LýTC

S3 Địa Lý Q.Phòng Thể dục Toán

S4 Văn AnhTC Sinh ToánTC Địa

S5 Văn Anh Văn ToánTC GDCD

C1

C2 Anh.BN Anh Hóa Tin học Toán

C3 Anh.BN Sử HóaTC Tin học Toán

C4 Toán Hóa Văn

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A10

Họ tên GVCN : Nguyễn Thị Minh Phương

Môn : Anh Áp dụng từ 07/09/20

10A10 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ C.Nghệ Hóa HóaTC Lý

S2 SHCN Lý Hóa GDCD Tin học

S3 Sử Văn Văn LýTC Tin học

S4 ToánTC Toán Anh Toán Văn

S5 ToánTC Toán Anh Toán Văn

C1

C2 AnhTC Sinh Q.Phòng Thể dục Anh

C3 Địa VănTC Anh.BN Thể dục Anh

C4 Địa VănTC Anh.BN

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 10A12

Họ tên GVCN : Trần Bảo Châu

Môn : Toán Áp dụng từ 07/09/20

10A12 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Thể dục Tin học Anh.BN AnhTC

S2 SHCN Thể dục Tin học Anh.BN VănTC

S3 Toán Sử ToánTC Văn VănTC

S4 Anh Lý ToánTC Toán Lý

S5 Anh Q.Phòng Sinh Toán LýTC

C1

C2 Hóa HóaTC Địa Văn Anh

C3 Hóa Địa GDCD Văn Anh

C4 Toán Văn C.Nghệ

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A1

Họ tên GVCN : Trần Thị Hoa

Môn : Địa Áp dụng từ 07/09/20

11A1 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Văn Anh ToánTC Văn

S2 SHCN Văn C.Nghệ ToánTC Lý

S3 Địa Toán Q.Phòng Tin học LýTC

S4 Toán Anh.BN Toán Hóa Thể dục

S5 AnhTC Anh.BN Toán Hóa Thể dục

C1

C2 Văn Sinh Nghề GDCD Sinh

C3 VănTC Anh Nghề VănTC HóaTC

C4 Anh Anh Nghề Lý Sử

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A3

Họ tên GVCN : Hồ Thị Tuyết Ngân

Môn : Lý Áp dụng từ 07/09/20

11A3 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Sinh Toán Địa Văn

S2 SHCN Sinh Toán HóaTC Sử

S3 Anh Toán Anh.BN ToánTC Lý

S4 AnhTC Toán C.Nghệ ToánTC VănTC

S5 Anh.BN Anh Hóa Tin học VănTC

C1

C2 Nghề Hóa Thể dục Anh Lý

C3 Nghề GDCD Thể dục Văn LýTC

C4 Nghề Văn Anh Văn Q.Phòng

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A5

Họ tên GVCN : Phan Ngọc Lý

Môn : GDCD Áp dụng từ 07/09/20

11A5 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Anh GDCD Văn Nghề

S2 SHCN Anh Tin học Văn Q.Phòng

S3 ToánTC Hóa HóaTC ToánTC LýTC

S4 Văn C.Nghệ Hóa Toán Toán

S5 Văn Lý Anh Toán Toán

C1

C2 Lý Anh VănTC Nghề Thể dục

C3 Địa AnhTC VănTC Nghề Thể dục

C4 Sinh Sinh Sử Anh.BN Anh.BN

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A7

Họ tên GVCN : Lý Đức Thanh

Môn : Thể dục Áp dụng từ 07/09/20

11A7 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ HóaTC Thể dục Anh Tin học

S2 SHCN Hóa Thể dục Anh ToánTC

S3 AnhTC Văn Lý Văn ToánTC

S4 Toán Văn Lý Văn Sử

S5 Toán Sinh Toán C.Nghệ Địa

C1

C2 Toán VănTC LýTC Anh Nghề

C3 Hóa Anh.BN GDCD Anh Nghề

C4 VănTC Anh.BN Q.Phòng Sinh Nghề

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A9

Họ tên GVCN : Hồ Thị Tuyến

Môn : Văn Áp dụng từ 07/09/20

11A9 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Văn Sinh Sử ToánTC

S2 SHCN C.Nghệ Sinh Hóa Toán

S3 GDCD Lý ToánTC Địa Tin học

S4 Toán Hóa Toán Văn Thể dục

S5 Toán HóaTC Anh Văn Thể dục

C1

C2 Anh VănTC Anh.BN Văn Nghề

C3 Anh VănTC Lý LýTC Nghề

C4 Anh.BN AnhTC Anh Q.Phòng Nghề

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A11

Họ tên GVCN : Trần Xuân Ngọc

Môn : Toán Áp dụng từ 07/09/20

11A11 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Anh.BN Q.Phòng Nghề Lý

S2 SHCN Văn Anh Nghề Tin học

S3 Sinh GDCD Toán Nghề HóaTC

S4 Anh.BN Toán Sử Địa Văn

S5 Hóa Toán C.Nghệ Toán Văn

C1

C2 VănTC Thể dục Anh LýTC Anh

C3 VănTC Thể dục Anh Lý AnhTC

C4 ToánTC Hóa Sinh Văn ToánTC

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 11A13

Họ tên GVCN : Đặng Phương Anh

Môn : GDCD Áp dụng từ 07/09/20

11A13 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Thể dục Địa GDCD Tin học

S2 SHCN Thể dục Toán HóaTC VănTC

S3 Sinh Văn Toán Toán VănTC

S4 Hóa Văn Q.Phòng Anh.BN Lý

S5 Hóa C.Nghệ Sinh Anh.BN Anh

C1

C2 LýTC Anh Nghề ToánTC AnhTC

C3 Lý Anh Nghề ToánTC Anh

C4 Sử Văn Nghề Văn Toán

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A2

Họ tên GVCN : Lê Hoàng Phúc

Môn : Hóa Áp dụng từ 07/09/20

12A2 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ LýTC Hóa Sinh Tin học

S2 SHCN Q.Phòng Hóa SinhTC Tin học

S3 Hóa AnhTC Văn VănTC Toán

S4 Toán Thể dục Văn VănTC ToánTC

S5 Sử Thể dục GDCD HóaTC Địa

C1

C2 Anh Anh Lý C.Nghệ Văn

C3 Anh Anh ToánTC Lý Văn

C4 Toán Sinh Toán Toán Sử

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A4

Họ tên GVCN : Lưu Thị Hồng Duyên

Môn : Hóa Áp dụng từ 07/09/20

12A4 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Thể dục Sử ToánTC Văn

S2 SHCN Thể dục SinhTC ToánTC Văn

S3 Hóa AnhTC Sinh Hóa Sử

S4 Lý Anh Toán Văn LýTC

S5 Lý Sinh Toán Văn C.Nghệ

C1

C2 Địa Toán GDCD Q.Phòng Tin học

C3 Anh HóaTC VănTC Toán Tin học

C4 Anh Anh VănTC Toán Hóa

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A6

Họ tên GVCN : Nguyễn Thành Chung

Môn : Toán Áp dụng từ 07/09/20

12A6 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ AnhTC ToánTC Toán Địa

S2 SHCN Văn ToánTC Toán Văn

S3 Toán Văn Anh SinhTC Văn

S4 VănTC Sử Anh Sinh Tin học

S5 VănTC Q.Phòng Hóa Anh Toán

C1

C2 Hóa Thể dục HóaTC Anh LýTC

C3 Sử Thể dục Hóa Lý C.Nghệ

C4 Toán Lý GDCD Sinh Tin học

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A8

Họ tên GVCN : Thạch Thanh Tiền

Môn : Toán Áp dụng từ 07/09/20

12A8 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Lý GDCD.TC Văn Anh

S2 SHCN Lý Toán Văn Anh

S3 Toán Hóa Anh ToánTC Hóa

S4 ToánTC VănTC Anh Địa Toán

S5 ĐịaTC VănTC Sử Địa Toán

C1

C2 GDCD Sinh Q.Phòng Toán SửTC

C3 Văn Sinh Thể dục Tin học Sử

C4 Văn AnhTC Thể dục Tin học C.Nghệ

C5

Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A10

Họ tên GVCN : Phạm Thị Thu Trang

Môn : Văn Áp dụng từ 07/09/20

12A10 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Anh Thể dục Toán Văn

S2 SHCN Anh Thể dục Toán Văn

S3 Văn Lý ToánTC Anh Q.Phòng

S4 Địa Lý ToánTC Anh ĐịaTC

S5 Toán Tin học Tin học SửTC Toán

C1

C2 Sinh GDCD AnhTC VănTC Hóa

C3 Sinh VănTC C.Nghệ Sử Hóa

C4 Địa Văn GDCD.TC Sử Toán

C5



Trường THPT Võ Văn Kiệt TKB LỚP 12A12

Họ tên GVCN : Nguyễn Thị Lan

Môn : Văn Áp dụng từ 07/09/20

12A12 HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

S1 Chào Cờ Hóa ToánTC GDCD Q.Phòng

S2 SHCN Tin học ToánTC Sử Toán

S3 Văn Tin học SửTC Anh Toán

S4 Sinh AnhTC Anh Thể dục Lý

S5 Sinh Anh Anh Thể dục Lý

C1

C2 Toán VănTC Toán ĐịaTC C.Nghệ

C3 Sử VănTC Toán Địa Văn

C4 GDCD.TC Hóa Địa Văn Văn

C5


